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QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ địa chính để thu hồi đất, giao đất và đền bù giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Mai Sơn - tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai, Luật Xây dựng năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quy chế quản lý KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng KCN Mai Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chi tiêu kế hoạch nhà nước năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 143/TT-KH&ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ địa chính để thu hồi đất, giao đất và đền bù giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Mai Sơn - tỉnh Sơn La với nội dung chính sau: 
1. Tên Dự án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật lập đo đạc bản đồ địa chính Khu Công Nghiệp Mai Sơn.
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu Công nghiệp Mai Sơn - tỉnh Sơn La.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Bằng - huyện Mai Sơn- tỉnh Sơn La.

4. Quy mô xây dựng 

- Tổng diện tích đo bao cắm mốc địa chính: 150 ha (cả khu CN). 

- Diện tích đo chi tiết: 64,0 ha (Giai đoạn I) gồm:

+ Lập bản đồ địa chính Tỷ lệ đo vẽ 1/1000 theo mốc Quốc Gia.

+ Cắm mốc địa chính xác định danh giới khu đo.

5. Dự toán và nguồn vốn


+ Dự toán: (Có dự toán khảo sát đo vẽ lập hồ sơ địa chính kèm theo).

+ Nguồn vốn: Trích trong nguồn vốn giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng KCN Mai Sơn. (Theo Quyết định số 2732/QĐ-UBND tỉnh ngày 08 tháng 11 năm 2006).

6. Thời gian hoàn thành trình duyệt: Quý II năm 2007.

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp Mai Sơn; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                 
- TT Tỉnh ủy-HĐND (b/c);

- TT UBND tỉnh;    

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ;

- Lưu: VT-Châu 02.20b.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức


DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KCN MAI SƠN

(Kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2007 

của UBND tỉnh Sơn La)


I. CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 715/2000/TTLT-TCĐC-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập Dự toán đo đạc bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành đơn giá lập thẩm định và quản lý quy hoạch chi tiết các điểm TĐC Dự án Thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La: Phần khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2732/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn.

II. LOẠI ĐỊA HÌNH


- Căn cứ vào quy định phân loại khó khăn theo định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc bản đồ ban hành theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các loại khó khăn được phân loại như sau:

- Xây dựng lưới địa chính cấp II (khó khăn loại 3).
- Trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác cấp Giấy CNQSD đất tỷ lệ 1/1000 (khó khăn loại 2).
- Đo khoanh khu vực còn lại áp dụng theo quy định của tỉnh.
III. DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
1. Lập lưới địa chính cấp II và đo vẽ chi tiết tỷ lệ 1/1000

- Chọn địa điểm, chôn mốc đo ngắm, tính toán bình sai lưới địa chính II (khó khăn 3):    1.741.010,0đ/điểm x 04 điểm  =  6.964.040,0 đ  (a)

- Chi phí đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (khó khăn 2):

  1.990.994,0đ/ha  x  64,0 ha  =  127.423.616,0đ  (b)    

- Chi phí kiểm tra nghiệm thu:              3.899.655,0đ  (c)

(Ngoại nghiệp 3%, nội nghiệp 2%, chi phí chung và chi phí trực tiếp).
- Chi phí lập phương án kinh tế kỹ thuật: (Ngoại nghiệp 8%, nội nghiệp 4%,chi phí trực tiếp):        8.007.130,0 đ   (d)

Cộng: (a+b+c+d)        = 146.294.441,0đ   (1)

2. Căm mốc ranh giới

- Chi phí cắm mốc:

(Đơn  giá theo quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành đơn giá lập thẩm định và quản lý quy hoạch chi tiết các điểm TĐC Dự án thủy điện Sơn La)

100 mốc x 110.292,3 đ/mốc            =   11.029.230,0đ  (2)

3. Chi phí trước thuế:  Cộng (1+2) = 157.323.671,0đ  (Z)

4. Chi phí KTCB khác: 

Dự phòng: 5% Z:                                     7.866.183,0đ  (P)


Tổng Dự toán (Z+P):                           165.189.854,0 đồng.
Làm tròn số:                                        165.200.000,0 đồng.
Bằng chữ: (Một trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng)
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